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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHÚ HOÀ 

 

Số: 537/QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                  Phú Hoà,  ngày 20 tháng 02 năm 2025. 

      QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết  

xây dựng tỷ lệ 1/500 trung tâm xã Hòa An  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương  ngày  19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội; 

Căn cứ Luật quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội; 

 Căn cứ Luật xây dựng sửa đổi Số 62/2020/QH14 ngày 18/06/2014 của 
Quốc hội V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng; 

 Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật 
có liên quan đến quy hoạch; 

 Căn cứ Luật kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

 Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của chính phủ về 
Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

 Căn cứ Nghị định 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ về quy 
định chi tiết về một số điều của luật kiến trúc; 

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ về 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quy hoạch; 

 Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng 
Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, 
quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức 
năng và quy hoạch nông thôn; 

 Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng; 

 Căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về 

việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; 

 Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/03/2016 của Bộ Xây dựng 

Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng; 

 Căn cứ Quyết định số 2497/QĐ-UBND ngày 26/05/2021 của UBND huyện 

Phú Hòa về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Hòa An, huyện 

Phú Hòa”. 

   Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND, ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân 

dân huyện Phú Hòa về lập chủ trương đầu tư quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/500 trung tâm các xã; 



 2 

Căn cứ Quyết định số 2442/QĐ-UBND  ngày 20/6/2024 của UBND 

huyện Phú Hòa về việc Phê duyệt Nhiệm vụ lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây 

dựng 1/500 trung tâm xã Hòa An. 

Căn cứ văn bản số 2702/SXD-QHKT ngày 11/11/2024 của Sở Xây dựng 

tỉnh Phú Yên về việc góp ý Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 trung 

tâm xã Hòa An, huyện Phú Hòa. 

Căn cứ Kết luận số 1340-KL/HU ngày 16/01/2025 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy huyện Phú Hòa về góp ý Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/500 trung tâm xã Hòa An; 

 Xét đề nghị của phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Tờ trình số 12/TTr-KTHT 
ngày 18 tháng 02 năm 2025, 

QUYẾT ĐỊNH 

  Điều 1. Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trung tâm 

xã Hòa An, huyện Phú Hòa, với các nội dung chính như sau: 

  1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trung tâm xã Hòa 

An, huyện Phú Hòa. 

    2. Đơn vị tổ chức lập quy hoạch: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phú 

Hoà. 

  3. Đơn vị tư vấn lập Đồ án quy hoạch: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế 

và Xây dựng Phú Yên. 

   4. Phạm vi, ranh giới quy hoạch và quy mô:  

    a) Phạm vi, ranh giới quy hoạch: xã Hòa An, huyện Phú Hoà. Có giới cận 

như sau: 

 - Phía Đông giáp : Đường quy hoạch BN07. 

       - Phía Tây giáp: Đường quy hoạch  BN03 và khu dân cư. 

       - Phía Nam giáp: Mương thủy lợi. 

       - Phía Bắc giáp: Đường quy hoạch  ĐT05. 

 b) Quy mô diện tích: Khoảng 29,9533 ha. 

  4. Chức năng khu vực lập quy hoạch 

 Trên cơ sở quy hoạch chung xây dựng xã Hòa An, huyện Phú Hòa; vị trí, 

kết nối xã trong mối liên hệ vùng huyện; các đặc trưng về điều kiện tự nhiên, văn 

hóa, xã hội, lịch sử,...Tính chất của khu quy hoạch được xác định là Trung tâm 

chính trị, văn hóa xã hội và khu ở kết hợp với các công trình công cộng được bố trí 

phục vụ nhu cầu của khu trung tâm xã và toàn khu vực. 

 5. Mục tiêu đồ án quy hoạch 

 - Cụ thể hoá đồ án quy hoạch chung xây dựng xã; Đồng thời đảm bảo tiêu chí 

quy hoạch của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao ban hành kèm theo 

Quyết định số 38/QĐ-UBND,ngày 7/11/2022 của UBND tỉnh Ban hành Quy định cụ 

thể một số chỉ tiêu, tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao gia 

đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên (Tiêu chí quy hoạch (tiêu chí số 1) - chỉ 
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tiêu 1.3: có quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết xây 

dựng điểm dân cư mới phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và phừ 

hợp với định hướng đô thị hoá theo quy hoạch cấp trên). 

 - Tổ chức không gian sống thân thiện, tiện nghi, mỹ quan, môi trường bền 

vững cho dân sinh; 

 - Tạo điều kiện quản lý tài nguyên đất đai một cách hợp lý và tuân thủ theo 

các quy định hiện hành của Nhà nước; 

 - Làm cơ sở để nâng cấp hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp điện, cấp nước ..) 

xây dựng cải tạo công trình tiến tới xây dựng hạ tầng xã hội đồng bộ, hạ tầng kỹ 

thuật tiên tiến. Chỉnh trang làng xóm, cảnh quan xây dựng môi trường sống cho 

nhân dân ngày càng cao. 

 - Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng và phát triển khu trung tâm 

xã. Tạo hành lang pháp lý để thu hút các nhà đầu tư xây dựng đầu tư vào 

khu vực này. 

     6. Quy hoạch sử dụng đất 

 6.1. Giải pháp cơ cấu quy hoạch: 

 - Khớp nối đồng bộ về chức năng sử dụng đất, không gian, hạ tầng với các 

quy hoạch lân cận khu vực. 

 - Tận dụng tối đa hiện trạng để đưa ra giải pháp quy hoạch. 

 - Cung ứng đầy đủ, đồng bộ hạ tầng khu trung tâm. 

 - Góp phần tạo thêm nhiều quỹ đất lập các dự án đầu tư, phát triển dân cư, 

tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội khu vực và chung của toàn huyện. 

 - Đảm bảo tính bền vững và tăng khả năng thích ứng của môi trường.  

 - Quy hoạch đảm bảo tái định cư tại chỗ cho các hộ dân bị ảnh hưởng các 

tuyến đường quy hoạch.  

 - Cơ cấu sử dụng đất đạt được: 

  - Bảng cân bằng sử dụng đất.  

STT LOẠI ĐẤT 
KÝ 

HIỆU 

DIỆN TÍCH 

(M2) 

TỈ LỆ 

(%) 

1 ĐẤT Ở   121.203,50 40,46 

 1.1  Đất nhà ở liền kế OLK 30.513,30 10,19 

 1.2  Đất tái cư TĐC 5.036,40 1,68 

 1.3  Đất nhà ở hiện trạng (chỉnh trang) OHT 57.235,30 19,11 

 1.4  Đất nhà ở có vườn ONV 13.720,50 4,58 

 1.5  Đất ở đã có quy hoạch  ONT 14.698,00 4,91 

2 ĐẤT CÔNG CỘNG   54.763,62 18,28 

2.1 Đất trụ sở UBND xã  Hòa An UB 1.0318,03 3,44 

2.2  Trạm y tế  
CTCC02-

1 
3.284,00 1,10 

2.3  Nhà bia liệt sĩ  
CTCC02-

2 
1.163,00 0,39 

2.5  Trường Trung học cơ sở  YT 25.505,59 8,52 
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2.6  Trường mầm non (hiện trạng)  TMN 5.266,00 1,76 

2.7  Chợ và bến xe  CHO 9.227,00 3,08 

3 ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TMDV 11.228,35 3,75 

4 ĐẤT CÂY XANH, THỂ THAO   20.282,00 6,77 

5 ĐẤT GIAO THÔNG   92.055,53 30,73 

                            TỔNG CỘNG   299.533,00 100,00 

 6.2. Chỉ tiêu từng lô đất xây dựng: 

a) Đối với đất nhà ở liên kế: Giải pháp quy hoạch bố trí đất nhà ở liền kế 

giáp với các trục đường lớn rộng từ 6m đến 20m, lô đất quy hoạch nhiều hướng 

khác nhau đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhân dân, tăng giá trị đất. Ký hiệu từ LK1-

LK07. 

  b) Đối với đất nhà ở tái định cư: Giải pháp quy hoạch: bố trí đất nhà ở tái 

định cư dạng như nhà ở liền kế giáp với các trục đường lớn, lô đất quy hoạch có 

nhiều bề rộng khác nhau. 

  c) Đối với đất nhà ở nhà có vườn: Giải pháp quy hoạch bố trí đất nhà ở biệt 

thự dạng là nhà ở có vườn giáp với các trục đường lớn. 

 d) Đối với đất thương mại dịch vụ: Giải pháp quy hoạch bố trí đất thương 

mại dịch vụ giáp với các trục đường lớn. 

(Chi tiết theo phục lục 1 đính kèm) 

 7. Tổ chức không gian 

 - Về tổng thể tổ chức không gian khu vực lập quy hoạch được xác định là là 

Trung tâm chính trị, văn hóa xã hội và khu ở kết hợp với các công trình công cộng 

được bố trí phục vụ nhu cầu của khu trung tâm xã và toàn khu vực, công trình xây 

dựng với mật độ cao. 

- Đối với công trình nhà ở bố trí giếng trời đảm bảo thông thoáng, ánh sáng 

và đảm bảo mật độ xây dựng đối với từng lô đất. 

- Các khu vực bố trí nhà ở phải tuân thủ đúng chỉ giới xây dựng, mật độ xây 

dựng và tầng cao tối đa theo quy định của từng lô đất. 

- Quản lý cấp phép cho từng khu đất phải khống chế các kích thước, chiều 
cao cho phù hợp các tuyến trong khu quy hoạch đồng thời quy định về hình thức, 
màu sắc chung cho toàn khu. 

7.1 Công trình nhà ở liên kế, tái định cư: Mật độ xây dựng tối đa 80%, số 

tầng: tối đa 5 tầng. 

7.2 Công trình nhà ở biệt thự: Mật độ xây dựng tối đa 60%, số tầng: tối đa 3 

tầng, 1 tum. 

7.3 Công trình công cộng: Mật độ xây dựng tối đa 40%, số tầng: tối đa 3 
tầng. 

7.4 Công trình thương mại dịch vụ: Mật độ xây dựng tối đa 60%, số tầng: 
Cao tối đa 7 tầng. 

7.5 Công viên cây xanh: 

- Thiết lập tiếu công viên không gian cây xanh tạo điếm nhấn xanh cho khu 

vực quy hoạch, trên vỉa hè của các tuyển phố bổ trí các dải cây xanh đảm bảo tạo 
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mỹ quan và góp phẩn cải thiện vi khí hậu cho toàn khu quy hoạch. 

 - Đất cây xanh công cộng trong đơn vị ở, nhóm nhà ở phải được dành tối 

thiếu 25% đế quy hoạch bố trí sân chơi, không gian hoạt động thế thao, giải trí 

ngoài trời. Mật độ xây dựng tối đa 5%, chiều cao 1 tầng. 

          8. Giải pháp tổ chức hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

           8.1. Giao thông:  

- Phù hợp với quy hoạch chung đã được phê duyệt. 

- Thiết kế quy hoạch mạng lưới giao thông trong khu quy hoạch đảm bảo 

liên hệ thuận tiện với mạng lưới giao thông bên ngoài và đảm bảo yêu cầu vận 

chuyển hàng hóa cũng như việc đi lại trong toàn bộ khu vực lập quy hoạch, phù 

hợp yêu cầu về kinh tế và kỹ thuật (Chi tiết theo Phụ lục 2 đính kèm). 

8.2 Chuẩn bị kĩ thuật - san nền: 

Trên nguyên tắc thiết kế san nền, dựa vào cao độ trục đường ĐH.30, BN07 

cao độ thiết kế đế phù hợp với quy hoạch chung xây chung xã Hòa An, khu dân cư 

hiện trạng không san nền, vào mùa mưa bão khu đất quy hoạch không bị ngập úng 

cục bộ, là giải quyết vấn đề thoát nước tốt, khối lượng đào đắp nhỏ nhất và thuận 

lợi cho việc xây dựng các công trình, đường giao thông. Hướng san nền khu đất 

xây dựng được thiết kế theo hướng dốc chính từ Nam sang Bắc. 

8.3 Hệ thống thoát nước mưa: 
Hệ thống thoát nước trong khu vực được thiết kế theo hình thức tự chảy. 

Cống thoát nước sử dụng loại cống tròn D600, D800, độ dốc cống thiết kế chủ yếu 

theo độ dốc san nền và độ dốc dọc đường thiết kế nhưng vẫn đảm bảo lớn hơn độ 

dốc dọc tối thiếu của cống là 1/D. 

8.4 Hệ thống cấp nước: 
- Nguồn nước cấp cho khu vực quy hoạch được bố trí điểm đấu nối đường 

ống có đường kính DI50 hiện trạng trên trục đường QL25 (nguồn từ nhà trạm cấp 

nước Phú Ân). 

- Đường ống cấp nước được đặt trên vỉa hè đối với các tuyến giao thông có vỉa 

hè. Đường ống đặt dưới lòng đường đối với các tuyến đường nhỏ không có vỉa hè. 

8.5 Hệ thống cấp điện: 
- Hệ thống cấp điện trong khu quy hoạch được thiết kế ngầm, cấp điện cho 

các hộ dân cư sử dụng điện được đấu nối trực tiếp từ các hộp đấu nối trên các 

tuyến đường trong khu quy hoạch đi ngầm trên vỉa hè. 

- Nguồn điện trung áp 22kV cấp cho khu quy hoạch dự kiến xin phép đấu 

nối từ đường dây 22kV hiện có dọc theo đường ĐH21, BN07. Các tuyến 22kV và 

0,4kV hiện trạng đi nổi trên trụ bê tông li tâm băng qua khu quy hoạch nhưng 

không theo quy hoạch sẽ được giải tỏa và hoàn trả bằng đường dây cáp ngầm đảm 

bảo cấp điện cho các khu dân cư và công trình lân cận. 

- Nguồn điện hạ áp được hạ từ trạm biến áp quy hoạch cấp điện sinh hoạt, 

chiếu sáng đường cho khu đất. 

- Trạm biến áp được đầu tư xây dựng loại trạm lắp trên trụ thép bố trí tại các 

khu đất công viên, cây xanh đảm bảo mỹ quan khu đô thị.    

8.6. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường: 
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   - Hệ thống cống thoát nước bẩn của khu quy hoạch được thiết kế xây dựng 

riêng hoàn toàn, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.  

 - Chất thải rắn sẽ được thu gom từ các nhà liên kế, theo định kỳ hằng ngày 

và được phân loại tại nguồn, đặc biệt phải tách các loại rác thải nguy hiểm để thuận 

tiện trong quá trình xử lý rác.  

     - Rác thải cần được phân loại và được cơ quan chuyên trách về vệ sinh môi 

trường thu gom và vận chuyển đến nơi quy định. 

 - Khối lượng rác thải sau khi thu gom sẽ được xe rác vận chuyển về trạm xử 

lý chất thải rắn của huyện Phú Hòa xử lý tập trung.   

   8.7. Quy hoạch hệ thống viễn thông thụ động: 

 - Nguồn cấp thông tin: Đấu nối với bưu điện trung tâm xã, trạm cấp thông 

tin đặt tại vị trí dải cây xanh. 

 - Quy hoạch hệ thống tổng đài: Dựa theo quy phạm xây dựng mạng ngoại vi, 

các huyện bán kính phục vụ của mạng cáp tính từ trung tâm chuyển mạch đến hộp 

cáp không quá 4 km đối với cỡ dây 0.5mm. Vì vị trí khu vực được quy hoạch nằm 

trong phạm vi 4 km nên không cần quy hoạch thêm tổng đài vệ tinh.  

 9. Sản phẩm quy hoạch 

Số lượng 09 bộ (Kèm theo đĩa CD chứa toàn bộ nội dung của đồ án) gồm: 

STT Tên sản phẩm Kí hiệu 
Tỷ lệ 

bản vẽ 

I Thành phần bản vẽ   

1 Sơ đồ vị trí, ranh giới khu vực lập quy hoạch. QH-01 1/2.000 

2 Bản đồ hiện trạng sử dụng đất; kiến trúc, cảnh 

quan. 

QH-02 
1/500 

3 
Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và 

đánh giá đất xây dựng. 

QH-03 
1/500 

4 Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. QH-04 1/500 

5 Bản đồ quy hoạch chi tiết phân lô. QH-05 1/500 

6 Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan. QH-06 1/500 

7 Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng. QH-07 1/500 

8 Bản đồ quy hoạch giao thông.  QH-08 1/500 

9 Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật. QH-09 1/500 

10 Bản đồ quy hoạch cấp nước. QH-10 1/500 

11 Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa. QH-11 1/500 

12 Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và xử lý chất thải 

rắn. 

QH-12 
1/500 

13 Bản đồ quy hoạch cấp năng lượng và chiếu sáng. QH-13 1/500 

14 Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc. QH-14 1/500 

15 Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật QH-15 1/500 

II Phần văn bản   
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1 Thuyết minh tổng hợp (kèm theo các bản vẽ thu 

nhỏ thể hiện trên giấy A3), thuyết minh tóm tắt. 

  

2 Dự thảo tờ trình, Quyết định phê duyệt, Quy định 

quản lý theo đồ án quy hoạch. 

  

10. Các nội dung khác: Trong thuyết minh Đồ án quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/500 trung tâm xã Hòa An, huyện Phú Hòa do Công ty Cổ phần Tư vấn 

Thiết kế và Xây dựng Phú Yên  lập. 

Điều 2.  Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính Kế hoạch 

huyện, Chủ tịch UBND xã Hòa An, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành. 

 Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 2; 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tường 
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PHỤ LỤC 

Kèm theo Quyết định số 537/QĐ-UBND, ngày 20/02/2025,  

của UBND huyện Phú Hòa 

Phụ lục 1: Bảng thống kê các chỉ tiêu tổng hợp sử dụng đất từng lô. 

STT  LOẠI ĐẤT 

KÝ 

HIỆU 

LÔ 

DIỆN 

TÍCH 

ĐẤT  

TỶ 

LỆ 

(%) 

MẬT 

ĐỘ 

XÂY 

DỰNG 

(%) 

DIỆN 

TÍCH 

XÂY 

DỰNG 

(M2) 

TẦNG 

CAO 

TỐI 

ĐA 

HỆ SỐ 

SỬ 

DỤNG 

ĐẤT 

(1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 ĐẤT Ở 
 

121.203,50 40,46      94.218,70      

1.1 Đất nhà ở liền kế LK 30.513,30 10,19   24.410,64     

1.1.1 Đất nhà ở liền kế 
LK01 5.777,20 

  
80 

       

4.621,76  5 4,0 

1.1.2   
LK02 3.724,50 

  
80 

       

2.979,60  5 4,0 

1.1.3   
LK03 1.970,30 

  
80 

       

1.576,24  5 4,0 

1.1.4   
LK04 4.645,10 

  
80 

       

3.716,08  5 4,0 

1.1.5   
LK05 5.200,90 

  
80 

       

4.160,72  5 4,0 

1.1.6   
LK06 6.018,60 

  
80 

       

4.814,88  5 4,0 

1.1.7   
LK07 3.176,70 

  
80 

       

2.541,36  5 4,0 

1.2 
Đất nhà ở tái định 

cư 
TĐC 5.036,40 1,68        4.029,12      

1.2.2   TĐC01 5.036,40   80      4.029,12  5 4,0 

1.3 
Đất nhà ở hiện 

trạng (chỉnh trang) 
CT 57.235,30   19,11       45.788,24      

1.3.1 
Đất nhà ở hiện trạng 

(chỉnh trang) CT01 814,00 
  

80 

          

651,20  5 4 

1.3.2   
CT02 4.532,30 

  
80 

       

3.625,84  5 4 

1.3.3   
CT03 4.126,00 

  
80 

       

3.300,80  5 4 

1.3.4   
CT04 4.987,00 

  
80 

       

3.989,60  5 4 

1.3.5   
CT05 994,00 

  
80 

          

795,20  5 4 

1.3.6   
CT06 5.372,00 

  
80 

       

4.297,60  5 4 

1.3.7   
CT07 6.502,00 

  
80 

       

5.201,60  5 4 

1.3.8   
CT08 8.514,00 

  
80 

       

6.811,20  5 4 

1.3.9   
CT09 4.717,00 

  
80 

       

3.773,60  5 4 

1.3.1

0 
  

CT10 4.717,00 
  

80 

       

3.773,60  5 4 

1.3.1

1 
  

CT11 4.317,00 
  

80 

       

3.453,60  5 4 

1.3.2   CT12 2.102,00   80      1.681,60  5 4 

1.3.3   CT13 4.467,00   80 3.573,60       5 4 
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1.3.1

4 
  

CT14 1.074,00 
  

80 

          

859,20  5 4 

 

1.4 Đất ở nhà vườn 

 

NV 

 

13.720,50 

 

4,58   
       

8.232,30    
  

1.4.1 
Đất ở nhà vườn 

NV01 1.294,60 
  

60 

          

776,76  3 1,8 

1.4.2 
  

NV02 6.837,50   60 

       

4.102,50  3 1,8 

1.4.3 
  

NV03 5.588,40   60 

       

3.353,04  3 1,8 

1.5 

Đất ở đã có quy 

hoạch  ONT 
14.698,00 

  80 

     

11.758,40  5 4,0 

1.5.1 

Đất ở đã có quy 

hoạch  

ONT1 2.931,00           

1.5.2 ONT2 1.277,00           

1.5.3 ONT3 4.454,00           

1.5.4 ONT4 3.077,00           

1.5.5 ONT5 2.959,00           

2 

ĐẤT CÔNG 

TRÌNH CÔNG 

CỘNG 

 

54.763,62 

 

 

18,28 40 

     

21.905,45  3 1,2 

2.1 

Đất trụ sở UBND xã  

Hòa An 

CTCC

1 
10.318,03   

40 

       

4.127,21  3 1,2 

2.2 

Trạm y tế, nhà bia 

tưởng niệm liệt sĩ 

CTCC

2 
4.447,00 

  40 

       

1.778,80  3 1,2 

a 
Trạm y tế 

 

3.284,00 
  40 

       

1.313,60  3 1,2 

b 
Nhà bia liệt sĩ 

 

1.163,00 
  40 

          

465,20  3 1,2 

2.3 

Trường Trung học 

cơ sở 

CTCC

3 
25.505,59 

  40 

     

10.202,24  3 1,2 

2.4 

Trường mầm non  

(hiện trạng) 

CTCC

4 
5.266,00 

  40 

       

2.106,40  3 1,2 

2.5 Chợ và bến xe 

CTCC

5 9.227,00   40 

       

3.690,80  3 1,2 

3 

ĐẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ TMDV 11.228,35 

 

3,75 60 

       

6.737,01  7 4,2 

3.1 

ĐẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ 

TMDV

01 4.721,35 
  

60 

       

2.832,81  7 4,2 

3.2 
  

TMDV

02 1.495,00 
  

60 

          

897,00  7 4,2 

3.3 
  

TMDV

03 4.650,00 
  

60 

       

2.790,00  7 4,2 

3.4 
Bưu điện 

TMDV

04 362,00 
  

60 

          

217,20  7 4,2 

4 

ĐẤT CÔNG VIÊN 

CÂY XANH CX 20.282,00 

 

6,77 5 

       

1.014,10  1 0,05 

4.1 
ĐẤT CÔNG VIÊN 

CÂY XANH TT1 15.382,00 
  

        

4.2   CX1 2.354,00           

4.3   CX2 220,00           

4.4   CX3 2.326,00           

5 

ĐẤT GIAO 

THÔNG HT 92.055,53 

 

30,73         
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Phụ lục 2: Bảng thống kê đường giao thông: 
 

STT 
Tên 

đường 

Giới hạn 
Tên 

mặt 

cắt 

Chiều 

dài (m) 

Lộ 

giới 

(m) 

Chiều rộng đường (m) 

Điểm 

đầu 

Điểm 

cuối 

Vỉa 

hè 

trái 

Mặt 

đường 

Vỉa 

hè 

phải 

GPC 

1 BN01 ĐT05 QH03 5-5 

      

53,60  10 2,5 5 2,5 - 

2 BN02 ĐH21 BN07 4-4 

  

1.040,71  12 3 6 3 - 

3 BN03 ĐT04 ĐT05 4-4 

     

553,27  12 3 6 3 - 

4 BN04 ĐT06 ĐT9 5-5 

     

248,65  10 2,5 5 2,5   

5 BN05 ĐT04 ĐT05 5-5 

     

599,29  10 2,5 5 2,5 - 

6 BN06 ĐT01 ĐT07 5-5 

     

128,40  10 2,5 5 2,5 - 

7 BN07 ĐT5 QH04 1-1 

      

53,60  20 5 10 5 - 

8 BN08 ĐT07 ĐT9 6-6 

      

89,36  6,5 1,5 3,5 1,5 - 

9 BN09 ĐT07 ĐT9 6-6 

      

54,09  6,5 1,5 3,5 1,5 - 

10 ĐT01 ĐH21 BN02 2-2 

     

154,21  16 4,25 7,5 4,25 - 

11 ĐT02 BN01 BN02 4-4 

     

249,08  12 3 6 3 - 

12 ĐT03 ĐT02 BN02 5-5 

     

212,36  10 2,5 5 2,5 - 

13 ĐT04 ĐT02 ĐH21 2-2 

     

137,97  16 4,25 7,5 4,25 - 

14 ĐT05 ĐH21 BN02 2-2 

     

154,22  16 4,25 7,5 4,25 - 

15 ĐT06 BN06 BN02 5-5 

     

131,19  10 2,5 5 2,5   

16 ĐT07 BN03 BN02 2-2 

     

347,36  16 4,25 7,5 4,25 - 

17 ĐT08 BN03 ĐH21 5-5 

     

145,33  10 2,5 5 2,5 - 

18 ĐT09 BN02 ĐH21 6-6 

     

184,14  6,5 1,5 3,5 1,5   

19 ĐT10 BN02 ĐH21 6-6 

     

401,28  6,5 1,5 3,5 1,5 - 

20 QH01 ĐT08 ĐT11 6-6 

     

280,52  8 2 4 2 - 

21 QH02 BN05 QH01 6-6 

      

74,91  8 2 4 2 - 

22 QH03 BN05 QH03 6-6 

     

101,72  8 2 4 2 - 

23 QH04 ĐH21 BN2 6-6 

     

158,10  6 1,5 3 1,5 - 

24 QH05 QH5 QH7 6-6 

      

80,23  6 1,5 3 1,5 - 
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25 QH06 ĐH21 BN02 6-6 

     

155,67  6 1,5 3 1,5 - 

26 QH07 QH05 QH10 6-6 

     

106,66  6 1,5 3 1,5 - 

27 QH08 ĐH21 QH08 6-6 

      

99,78  6 1,5 3 1,5 - 

28 QH09 QH08 QH11 6-6 

      

93,04  6 1,5 3 1,5 - 

29 QH10 QH09 BN07 6-6 

      

75,27  6 1,5 3 1,5 -  

30 ĐH21 BN02 BN07 2-2 

  

1.023,40  16 4,25 7,5 4,25 - 
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